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BÁO CÁO
TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT 
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế với sự khác biệt về thuế suất và chế độ ưu đãi thuế giữa các quốc gia thì vấn đề chuyển giá, tránh thuế không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả các nước đã phát triển. Đây là vấn đề quan trọng đã và đang được đưa ra để bàn thảo tại nhiều hội nghị quốc tế như Hội nghị các nước G8, G20, Diễn đàn Chống chuyển lợi nhuận và xói mòn nguồn thu – BEPS của các nước G20 mà Việt Nam là thành viên thứ 100 của Diễn đàn này.

Giao dịch nội bộ giữa các công ty mẹ con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn là hiện tượng khách quan song hành với sự phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế, và một số doanh nghiệp có thể lợi dụng chính sách giá nội bộ tập đoàn để né, tránh thuế nhằm chuyển thu nhập về nơi không bị đánh thuế hoặc được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực trạng này xảy ra đối với các doanh nghiệp liên kết trong tập đoàn được đặt tại các quốc gia khác nhau, ví dụ giữa Việt Nam có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông là 20% và một quốc gia có thuế suất chỉ ở mức 10% hoặc giữa các doanh nghiệp liên kết được đặt tại các tỉnh, thành của Việt Nam như giữa địa bàn được ưu đãi và địa bàn không được ưu đãi thuế.

Khung pháp lý quy định về giá chuyển nhượng của Việt Nam đã được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế chung, thực tiễn Việt Nam và ngày càng được hoàn thiện. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành một số Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như: Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ. Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Đây được coi là bước tiến mới về hành lang pháp lý chống chuyển giá, chống chuyển lợi nhuận của Việt Nam, thể hiện quyết tâm của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các hành vi chuyển lợi nhuận gây xói mòn nguồn thu trên cơ sở tiếp thu, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn phát sinh tại Việt Nam.
PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP
Sau khi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp quán triệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế trên tất cả các phương diện, các chức năng quản lý thuế để Nghị định được thực thi hiệu quả và đi vào thực tiễn. Kết quả triển khai thực hiện như sau:
1. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định với nhiều hình thức đa dạng như:

- Thông qua đài phát thanh, truyền hình, sách báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp, pano, khẩu hiệu, tổ chức hội thảo, tọa đàm; tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và hội nghị đối thoại doanh nghiệp về thuế, hải quan. 
- Bên cạnh đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã ban hành văn bản giới thiệu những điểm mới của Nghị định, chỉ đạo cơ quan quản lý thuế các cấp phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện đưa tin, bài  viết, phóng sự nhằm bình luận, giới thiệu chính sách quản lý thuế mới, giải đáp vướng mắc, phản ánh của người nộp thuế; đồng thời thực hiện in, phát hành miễn phí các ấn phẩm tuyên truyền dưới dạng sách hướng dẫn, hỏi - đáp vướng mắc về chính sách quản lý thuế đối với giao dịch liên kết.
- Hằng năm, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) tổ chức hỗ trợ quyết toán thuế trên cổng thông tin điện tử trong đó có giải đáp vướng mắc về chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; trả lời giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định cho các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp khi có văn bản đề nghị giải đáp hoặc các câu hỏi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.
2. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sau khi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ có hiệu lực, các Cục Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế kịp thời nắm bắt những nội dung của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Biên tập và đăng tải nội dung của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP trên trang thông tin điện tử tại các Cục Thuế.

- Tổ chức triển khai, tập huấn cho cán bộ tại các Chi cục và trong toàn Cục Thuế.

- Tổ chức các buổi tập huấn, đối thoại chính sách thuế mới với doanh nghiệp người nộp thuế, trong đó có phổ biến, giải đáp các nội dung của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

- Thực hiện cấp phát các tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền về các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

- Thực hiện gửi văn bản, tài liệu qua địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp, người nộp thuế đang quản lý trên địa bàn.

3. Về công tác quản lý thuế:

- Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường tuyên truyền, rà soát, đôn đốc để các doanh nghiệp hiểu và thực hiện kê khai thông tin giao dịch liên kết theo quy định. Khi nhận được phản ánh của người nộp thuế gặp khó khăn, vướng mắc trong việc kê khai giao dịch liên kết phải kịp thời, khẩn trương giải đáp, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế kê khai giao dịch liên kết.

- Hằng năm, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) ban hành văn chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung, chú trọng tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp liên kết ngay từ khâu lập kế hoạch thanh tra đến triển khai thực hiện công tác thanh tra. Qua đó, cơ quan thuế các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về chuyển giá, tránh thuế gây xói mòn nguồn thu thuế của Việt Nam như các doanh nghiệp có tỷ trọng giao dịch liên kết lớn, doanh nghiệp FDI thua lỗ liên tục nhiều năm, doanh nghiệp có giao dịch với các đối tác tại các thiên đường thuế, các doanh nghiệp đột ngột thua lỗ sau khi hết thời gian hưởng ưu đãi thuế…
- Định kỳ hàng tháng, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đều tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết của toàn ngành trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại các Cục Thuế để đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 132/2020/NĐ-CP
1. Kết quả đạt được:
Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Trong giai đoạn gần 3 năm triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đánh giá Nghị định 132 đã phát huy những kết quả thiết thực, cụ thể:

Một là, Nghị định 132 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết cơ bản đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bám sát các mục tiêu, định hướng được xác định trong các chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của đất nước và đạt được các mục tiêu khi ban hành. 

Hai là, Nghị định 132 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ của người nộp thuế và chi phí quản lý của cơ quan thuế thông qua việc đưa ra các quy định đơn giản hóa, miễn giảm nghĩa vụ kê khai hồ sơ khai thuế, nghĩa vụ lập hồ sơ thông tin chứng minh. 

Ba là, Nghị định 132 đã bổ sung các quy định làm rõ nội hàm của các nguyên tắc quản lý đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết phù hợp thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ và Diễn đàn hợp tác đa phương về thuế để chống xói mòn nguồn thu (BEPS).  

Bốn là, Nghị định 132 đã hoàn chỉnh quy định đối với Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong đó có quy định về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia phục vụ công tác quản lý chuyển giá và chuẩn bị cho việc tham gia Hiệp định đa phương hỗ trợ hành chính thuế trong đó có việc trao đổi thông tin tự động về báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Quy định về kê khai và sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong Nghị định 132 phù hợp cam kết quốc tế tại các diễn đàn BEPS (không sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia sai mục đích cam kết tại các diễn đàn BEPS mà Việt Nam là thành viên).


Năm là, Nghị định 132 kế thừa, phát huy những quy định về chống chuyển giá, quản lý thuế đối với giao dịch liên kết có hiệu quả từ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP. Quy định này để hạn chế tình trạng doanh nghiệp vay vốn để kinh doanh quá mức, quá khả năng chi trả (chi phí lãi vay được trừ tương ứng với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) và khắc phục trường hợp chuyển giá thông qua lãi vay trả cho các bên liên kết, góp phần làm lành mạnh tình hình tài chính doanh nghiệp nói riêng và an ninh tài chính tiền tệ nói chung. Việc ban hành quy định này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc “Nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng “vốn mỏng”, chuyển giá”; “Hoàn thiện, bổ sung các quy định chặt chẽ trong pháp luật về thuế… để kiểm soát, quản lý, ngăn chặn chuyển giá” (Nghị quyết số 50/NQ-TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị).

Cụ thể về cơ sở của việc quy định khống chế chi phí lãi vay và kết quả đạt được như sau:

i) Tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

- Trong quá trình xây dựng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/5/2017), Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 184/TTr-BTC ngày 8/12/2016 báo cáo về việc bổ sung quy định khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, theo đó Bộ Tài chính đã báo cáo một số nội dung sau:

+ Tại Việt Nam có các doanh nghiệp có quan hệ liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng việc Việt Nam chưa có chính sách quy định hạn chế vốn mỏng (giới hạn mức tín dụng doanh nghiệp đi vay để tính chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp) để thiết lập các giao dịch vay vốn với mức vay vượt nhiều lần vốn chủ sở hữu. Chi phí lãi vay được khấu trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây cũng là một trong các biện pháp được các tập đoàn đa quốc gia sử dụng để dàn xếp các hành vi như góp vốn dưới hình thức cho vay để được hạch toán khấu trừ chi phí lãi vay; tập trung lãi vay của tập đoàn vào các quốc gia có mức thuế suất thuế TNDN cao hơn để chuyển giá, từ đó, chuyển lợi nhuận sang các bên liên kết khác. Tại Việt Nam, qua công tác thanh tra, kiểm tra trên thực tế đã phát hiện việc các doanh nghiệp tại Việt Nam đạt mức tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao nhưng kết quả kinh doanh thua lỗ hàng chục năm do chi phí lãi vay trả cho công ty mẹ được khấu trừ vượt quá lợi nhuận hoạt động thu được, một số trường hợp chuyển giá thông qua lãi vay trả cho công ty liên kết trong tập đoàn hoặc sắp xếp giao dịch vay thông qua ngân hàng thương mại nhưng được đảm bảo bằng nguồn tài chính của công ty mẹ...

+ Để đối phó với tình trạng này, dự án chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) với 15 hành động trong đó hành động số 4 đã tổng hợp các thông lệ quốc tế tốt nhất của các nước trên thế giới khi thiết kế các quy định nhằm ngăn ngừa việc chuyển lợi nhuận của các tập đoàn đa quốc gia thông qua chi phí lãi vay và các khoản chi phí tài chính có bản chất tương tự. Qua đó, đã đưa ra khuyến nghị đối với các nước cần có các quy định trong chính sách quản lý chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận bằng việc đưa ra quy định mức khống chế chi phí lãi vay được trừ để  hạn chế việc khấu trừ chi phí lãi vay (và các khoản chi phí tài chính tương tự) quá mức. Đồng thời cũng để tránh việc đánh thuế trùng, OECD khuyến nghị các nước cần quy định ngưỡng giới hạn khấu trừ chi phí lãi vay trong khoảng từ 10%-30% trên tổng lợi nhuận trước thuế chưa trừ khấu hao và lãi vay (EBITDA), tùy theo đặc điểm và điều kiện kinh tế của mỗi quốc gia để cân nhắc mức ngưỡng cụ thể nêu trên. Tổng mức chi phí lãi vay khống chế được trừ tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh từ bên độc lập và bên liên kết. 

+ Qua công tác quản lý thuế cũng như công tác thanh tra, kiểm tra ngành thuế đã phát hiện một số trường hợp chuyển giá thông qua lãi vay trả cho công ty liên kết trong tập đoàn hoặc sắp xếp giao dịch vay thông qua ngân hàng thương mại nhưng được đảm bảo bằng nguồn tài chính của công ty mẹ... Với quy định về chi phí lãi vay trong Luật thuế TNDN như hiện tại, doanh nghiệp có giao dịch liên kết dễ dàng thực hiện chuyển giá qua lãi vay và sắp xếp tính ra kết quả kinh doanh lỗ, không phải nộp thuế TNDN hoặc nếu có nộp thuế thì số nộp không đáng kể. 

- Do đó, tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đã quy định mức khống chế chi phí lãi vay được trừ đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định (trừ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm):

“Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.
ii) Tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP

- Tại Tờ trình Chính phủ số 37/TTr-BTC ngày 20/3/2020 của Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có nêu:

+ Trong quá trình thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, theo phản ánh của các doanh nghiệp thì tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay 20% là chưa phù hợp, nhất là trong điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng nhiều vốn vay để đầu tư, sản xuất, kinh doanh.  Tại Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Bộ Tài chính đã báo cáo về giả định đánh giá tác động định lượng trên số liệu kê khai năm 2017 và năm 2018 khi quy định nâng mức trần chi phí lãi vay thuần là 30% (quy định này đã áp dụng từ Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và kế thừa tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP) dự kiến làm giảm 63% đến 65% số lượng doanh nghiệp bị loại chi phí lãi vay (giả định này tính theo số liệu năm 2017 giảm từ 2.799 doanh nghiệp xuống còn 1.034 doanh nghiệp; năm 2018 giảm từ 3.080 doanh nghiệp xuống còn 1.093 doanh nghiệp). Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn có giao dịch liên kết, chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đã được trừ toàn bộ khi sửa đổi cho bù trừ với doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay và nâng mức khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%.

+ Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ nhưng không được trừ đi doanh thu lãi tiền gửi và lãi cho vay. Trên thực tế, có doanh nghiệp có cả hai hoạt động kinh tế phát sinh là: huy động vốn (đi vay) và cho vay, gửi tiền. Trường hợp chỉ tính chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ mà không tính đến doanh thu từ lãi tiền gửi và lãi cho vay là chưa phù hợp. 

Vì vậy, Điều 1 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nâng tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay được trừ (từ 20% lên 30%) và chi phí lãi vay được bù trừ với doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

“a) Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.”
Quy định như trên để đảm bảo chi phí lãi vay được trừ gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và tránh việc doanh nghiệp vay quá mức, hoạt động kinh doanh chủ yếu bằng vốn vay với nhiều rủi ro tiềm ẩn cho chính doanh  nghiệp hoạt động và rủi ro tiềm tàng cho nền tài chính quốc gia. 

iii) Tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

Nghị định 132/2020/NĐ-CP kế thừa quy định nêu trên tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.


Sáu là, qua 3 năm thực hiện Nghị định 132, về kết quả kê khai tuân thủ của người nộp thuế có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết, sau khi Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính tổng hợp theo số liệu do các doanh nghiệp tự kê khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thuế và số liệu báo cáo của các Cục Thuế qua thanh tra, kiểm tra:


+ Năm 2020: Tổng số doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết là 21.775 đơn vị với tổng số chi phí lãi vay phát sinh của các doanh nghiệp này là 196.416 tỷ đồng. Trong đó, có 18.817 doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt mức khống chế (chiếm tỷ lệ 86,4% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với chi phí lãi vay phát sinh là 158.765 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 80,8% so với tổng chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết). Có 2.958 doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau (chiếm tỷ lệ 13,6% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng số chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 37.651 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay được trừ là 15.277 tỷ đồng và chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau là 22.374 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau, có 954 doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo điểm d khỏan 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (chiếm tỷ trọng 4,4% trong tổng số các doanh nghiệp có giao dịch liên kết) và chi phí lãi vay không được trừ tương ứng là 4.772 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 2,4% trên tổng số chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết).



+ Năm 2021: Tổng số doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết là 24.396 đơn vị với tổng số chi phí lãi vay phát sinh của các doanh nghiệp này là 480.082 tỷ đồng. Trong đó, có 19.734 doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt mức khống chế (chiếm tỷ lệ 80,9% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng chi phí lãi vay phát sinh là 436.104 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 90,8% so với tổng chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết). Có 4.662 doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau (chiếm tỷ lệ 19,1% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng số chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 43.977 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay được trừ là 19.263 tỷ đồng và chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau là 24.714 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau, có 1.740 doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo điểm d khỏan 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (chiếm tỷ trọng 7,1% trong tổng số các doanh nghiệp có giao dịch liên kết) và chi phí lãi vay không được trừ tương ứng là 7.484 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,6% trên tổng số chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết).



+ Năm 2022: Tổng số doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết là 23.774 đơn vị với tổng số chi phí lãi vay phát sinh của các doanh nghiệp này là 225.484 tỷ đồng. Trong đó, có 19.666 doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt mức khống chế (chiếm tỷ lệ 82,7% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng chi phí lãi vay phát sinh là 170.326 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 75,5% so với tổng chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết). Có 4.108 doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau (chiếm tỷ lệ 17,3%) với tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ 55.158 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay được trừ là 24.056 tỷ đồng và chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau là 31.102 tỷ đồng.

 Trong số các doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau, có 1.562 doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo điểm d khỏan 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (chiếm tỷ trọng 6,6% trong tổng số các doanh nghiệp có giao dịch liên kết) và chi phí lãi vay không được trừ tương ứng là 7.442 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 3,3% trên tổng số chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết).



+ Năm 2023: Tổng số doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết là 22.542 đơn vị với tổng số chi phí lãi vay phát sinh của các doanh nghiệp này là 258.140 tỷ đồng. Trong đó, có 18.272 doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt mức khống chế (chiếm tỷ lệ 81,06% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng chi phí lãi vay phát sinh là 180.095 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 69,8% so với tổng chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết). Có 4.270 doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau (chiếm tỷ lệ 18,9%) với tổng số chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 78.045 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay được trừ là 29.271 tỷ đồng và chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau tương ứng là 48.773 tỷ đồng. 

Trong số các doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau, có 1.684 doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo điểm d khỏan 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (chiếm tỷ trọng 7,47% trong tổng số các doanh nghiệp có giao dịch liên kết) và chi phí lãi vay không được trừ tương ứng là 4.931 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,91% trên tổng số chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết).

- Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã kê khai, nộp thuế TNDN năm 2021, 2022 lần lượt là: 103.717,68 tỷ đồng, 121.532,22 tỷ đồng. 

Bảy là, kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra giao dịch liên kết kể từ khi triển khai áp dụng quy định tại Nghị định 132 như sau:

- Năm 2020, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 516 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.008,15 tỷ đồng; giảm lỗ 13.653,40 tỷ đồng; giảm khấu trừ 29,74 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 6.839,9 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 431,49 tỷ đồng, giảm lỗ 6.688,75 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 6.093,54 tỷ đồng.

- Năm 2021, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 582 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.045,54 tỷ đồng; giảm lỗ 5.092,44 tỷ đồng; giảm khấu trừ 77,06 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 3.491,34 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 509,06 tỷ đồng, giảm lỗ 2.749,23 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.940,74 tỷ đồng.
- Năm 2022 toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 1.380 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt  3.684,63 tỷ đồng; giảm lỗ 39.184,36 tỷ đồng; giảm khấu trừ 52,67 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế  7.128,60 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 913,84 tỷ đồng, giảm lỗ 18.092,58 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế  3.772,51 tỷ đồng.
- Năm 2023 toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 1.250 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt  2.608,83 tỷ đồng; giảm lỗ 20.272,21 tỷ đồng; giảm khấu trừ 151,65 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế  8.721,81 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 707,52 tỷ đồng, giảm lỗ 13.253,83 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế  5.433,44 tỷ đồng.

















2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 132 còn một số tồn tại, hạn chế sau:

a) Bộ Tài chính rà soát quy định pháp luật về các bên liên kết tại Luật Các tổ chức tín dụng để so sánh và đối chiếu với quy định hiện hành tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, theo đó:

- Tại khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 4 Luật Các các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) quy định:

“9. Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó;

b) Tổ chức tín dụng có quyền bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty đó;

c) Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó;

d) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó.

10. Công ty kiểm soát là công ty sở hữu trực tiếp, gián tiếp trên 20% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại hoặc là công ty nắm quyền kiểm soát một ngân hàng thương mại hoặc là ngân hàng thương mại có công ty con, công ty liên kết.

11. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là công ty mà tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 11% vốn điều lệ hoặc trên 11% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của tổ chức tín dụng đó.”

- Đối chiếu quy định pháp luật tại Luật Các TCTD và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì có 03 loại hình Công ty được xác định là các bên liên kết với tổ chức tín dụng:

+ Quy định về Công ty con tại Luật Các TCTD đã được xác định là các bên liên kết tại các điểm a, b, đ, e, g và k khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

+ Quy định về Công ty kiểm soát tại Luật Các TCTD là “công ty sở hữu trực tiếp, gián tiếp trên 20% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại” - ngưỡng xác định này thấp hơn 5% so với quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (điểm a, điểm b khoản 2 Điều 5).


+ Quy định về Công ty liên kết tại Luật Các TCTD: chưa được quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.
b) Bộ Tài chính nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, Cục Thuế vướng mắc về việc xác định quan hệ liên kết theo vốn vay tại điểm d khoản 2 Điều 5 (bao gồm trường hợp ngân hàng cho doanh nghiệp vay trên 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay), khi đó doanh nghiệp được xác định là có quan hệ liên kết với ngân hàng và khi doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết thì thuộc trường hợp khống chế chi phí lãi vay. 
Các doanh nghiệp, cử tri các tỉnh thành phố, Cục Thuế, Hiệp hội, Bộ ngành phản ánh, kiến nghị nêu trên đến Chính phủ, Bộ Tài chính gồm: 

- Kiến nghị của cử tri, Hiệp hội: cử tri tỉnh Long An, cử tri tỉnh Thái Nguyên, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An, Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh.
- Kiến nghị của các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Công ty TNHH B.O.T Thiên Tân Quảng Ngãi, Công ty TNHH Thủy sản Hai Nắm, Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545, Công ty TNHH đầu tư Cầu Mỹ Lợi, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên, Công ty Cổ phần Chiến Thắng, Công ty Cổ phần BOT Đại Dương, Công ty Cổ phần BOT Phả Lại, Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng, Công ty TNHH BOT QL1 Sóc Trăng, Công ty TNHH BOT QL1 Bạc Liêu, Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP, Công ty TNHH MTV CICO501 BOT QL26, Công ty CP ĐT QL91 Cần Thơ – An Giang, Công ty TNHH MTV Tasco 6.

- Kiến nghị của các Cục Thuế: Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Nghệ An, Yên Bái, Quảng Ninh, Bình Dương, Bắc Giang, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Hòa Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Cụ thể nội dung kiến nghị như sau:

a) Quy định về các bên có quan hệ liên kết và xác định chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

- Tại khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 5 quy định về các bên có quan hệ liên kết như sau:

“Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:


a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;


b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.


2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

…

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

…”

- Tại điểm a khoản 3 Điều 16 quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:

“Điều 16. Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

…

3. Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:


a) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;


...”

b) Nội dung vướng mắc

Theo quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động vay vốn của doanh nghiệp khác nếu khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay thì doanh nghiệp đi vay được xác định là có quan hệ liên kết với doanh nghiệp cho vay (không có quy định loại trừ mối quan hệ liên kết trong trường hợp doanh nghiệp cho vay là các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác hoạt động theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng) với ngưỡng nêu trên và khi doanh nghiệp đi vay phát sinh giao dịch liên kết thì bị khống chế chi phí lãi vay theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.
Các doanh nghiệp có kiến nghị cho rằng, hoạt động vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động phổ biến của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đây cũng là hoạt động kinh doanh thông thường (hoạt động cấp tín dụng) của ngân hàng. Doanh nghiệp và ngân hàng hoàn toàn độc lập với nhau, không có việc kiểm soát, điều hành, góp vốn của ngân hàng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí lãi vay của doanh nghiệp là chi phí thực tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, việc khống chế và loại chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp trong trường hợp này là không phù hợp. Đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các doanh nghiệp dự án PPP (bao gồm doanh nghiệp dự án BOT) được phép huy động các nguồn vốn hợp pháp (ngoài nguồn vốn chủ sở hữu) lên đến 85% tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm phần vốn Nhà nước tham gia dự án PPP), chi phí lãi vay theo cơ cấu vốn vay nêu trên được cơ quan Nhà nước phê duyệt trong phương án tài chính thu hồi vốn, do đó khi doanh nghiệp dự án PPP bị khống chế chi phí lãi thì ảnh hưởng đến phương án tài chính thu hồi vốn mà doanh nghiệp đã được phê duyệt.
















































































2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hại chế

Quy định về xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và quy định khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch liên kết được xây dựng  trên cơ sở kế thừa các quy định về quản lý giá giao dịch liên kết đã mang lại kết quả, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khuyến nghị của OECD, tình hình kinh tế - xã hội thực tế tại Việt Nam thời điểm ban hành chính sách và mục tiêu ban hành quy định pháp luật, cụ thể:

Quy định về việc xác định các bên có quan hệ liên kết theo vốn vay tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP kế thừa quy định từ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Quy định về xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP cũng được kế thừa quy định về xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay từ Thông tư số 66/2010/TT-BTC, có điều chỉnh nâng tỷ lệ vốn vay trên vốn góp của chủ sở hữu từ 20% lên 25%. Và đây không phải là quy định mới trong việc xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay.

Quy định về xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết cũng kế thừa quy định khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP. Quy định này để hạn chế tình trạng doanh nghiệp vay vốn quá mức, quá khả năng chi trả (chi phí lãi vay được trừ tương ứng với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) và khắc phục trường hợp chuyển giá thông qua lãi vay trả cho các bên liên kết, góp phần làm lành mạnh tình hình tài chính doanh nghiệp nói riêng và an ninh tài chính tiền tệ nói chung. Việc ban hành quy định này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc “Nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng “vốn mỏng”, chuyển giá”; “Hoàn thiện, bổ sung các quy định chặt chẽ trong pháp luật về thuế… để kiểm soát, quản lý, ngăn chặn chuyển giá” (Nghị quyết số 50/NQ-TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị).

Như vậy, quy định về việc xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và quy định khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đều được kế thừa từ các văn bản quy phạm pháp luật trước đó và đều theo thông lệ quốc tế và phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn khi triển khai áp dụng phát sinh vướng mắc do chưa phù hợp với quy định pháp luật liên quan, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định “10. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”
Theo quy định tại Điều 4 của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 thì: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.”


Theo quy định nêu trên thì tổ chức tín dụng là doanh nghiệp. Do đó, trường hợp tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc cho doanh nghiệp khác vay đáp ứng điều kiện tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được xác định là các bên có quan hệ liên kết. 

Trong thực tế cho thấy việc xác định quan hệ liên kết theo vốn vay trong trường hợp vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng nhưng các tổ chức này không có sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, quyết định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đi vay thì trong trường hợp này xét theo nguyên tắc bản chất quyết định hình thức thì không phải là các bên có quan hệ liên kết.
Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, trước bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung và các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng phải gánh chịu những tổn thất và hậu quả nặng nề. Tiềm lực tài chính của nhiều doanh nghiệp cạn kiệt do phát sinh các chi phí chống dịch và nhiều chi phí khác để duy trì hoạt động sản xuất trong thời gian dịch bệnh. Vì vậy, nhu cầu vay vốn ngân hàng để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh của các doanh nghiệp là rất lớn và hết sức cần thiết. Mặt khác, có thời điểm lãi suất cho vay tăng cao. 

Từ những nguyên nhân nêu trên, chi phí lãi vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có xu hướng tăng cao, dẫn đến nhiều trường hợp doanh nghiệp có giao dịch liên kết phát sinh chi phí lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 









PHẦN THỨ BA

GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Từ khó khăn, vướng mắc cụ thể về quy định pháp luật tại Nghị định số  132/2020/NĐ-CP nêu tại điểm 2.2 Phân thứ hai nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP như sau:
1. Nghiên cứu để bổ sung quy định về các bên liên kết tại Luật Các tổ chức tín dụng vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Để đảm bảo thống nhất quy định về Công ty con, Công ty kiểm soát và Công ty liên kết của tổ chức tín dụng tại Luật Các TCTD và quy định các bên liên kết tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và theo tinh thần của Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về các bên liên kết của tổ chức tín dụng tại Luật Các tổ chức tín dụng vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nhằm ngăn ngừa việc chuyển giá tránh thuế, cụ thể như sau:



Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi điểm a, điểm b và bổ sung điểm m tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP như sau:

“2. Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:


a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia; doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp; doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đều có ít nhất 20% vốn điều lệ do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp.


...


m) Tổ chức tín dụng với Công ty liên kết của tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có)”
2. Về việc xác định quan hệ liên kết theo vốn vay tại điểm d khoản 2 Điều 5 (bao gồm trường hợp ngân hàng cho doanh nghiệp vay trên 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay)
a) Nội dung cần sửa đổi, bổ sung

- Tại khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 5 quy định về các bên có quan hệ liên kết như sau:

“Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:


a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;


b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.


2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

…

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

…”

b) Đề xuất sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính 

* Việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết vì:

- Thực tiễn về triển khai áp dụng nghị định 132/2020/NĐ-CP trong thực tế cho thấy việc xác định quan hệ liên kết theo vốn vay trong trường hợp vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng nhưng các tổ chức này không có sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, quyết định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đi vay thì trong trường hợp này xét theo nguyên tắc bản chất quyết định hình thức thì không phải là các bên có quan hệ liên kết. 

Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP cũng quy định nguyên tắc để xác định các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

“a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.”

- Việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết), phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và theo đúng nguyên tắc, bản chất về các bên có quan hệ liên kết.



* Mục tiêu, định hướng sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP: để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nói chung mà không loại trừ (hoặc hướng dẫn riêng) cho trường hợp doanh nghiệp đặc thù nào như doanh nghiệp BOT hay các doanh nghiệp thực hiện dự án khác bao gồm cả dự án trọng điểm, lý do:

- Trước đây, khi nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về đối tượng áp dụng và không áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay, trong đó có đề cập các dự án trọng điểm bao gồm cả dự án BOT, cụ thể: Tại điểm 1 mục II tờ trình Chính phủ số 175/TTr-BTC ngày 29/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về những nội dung cần nghiên cứu bổ sung sửa đổi Nghị định 20, trong đó có nội dung báo cáo sau:

“1. Nghiên cứu quy định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

…

- Về đối tượng áp dụng: cần quy định rõ các đối tượng không thuộc phạm vi áp dụng của quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do thực hiện các hoạt động, dự án mục tiêu, trọng điểm của Nhà nước (trường hợp không thuộc dối tượng áp dụng của Nghị định thì không phải áp dụng khống chế chi phí lãi vay).”

+ Tại điểm 2.3 mục IV Tờ trình số 17/TTr-BTC ngày 20/02/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về quy định một số trường hợp ngoại trừ không áp dụng khống chế chi phí lãi vay bao gồm: các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán; các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài thực hiện theo hình thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho vay lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước mà các chính sách này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.


- Tại điểm 2.2 mục III công văn số 2934/BTC-TCT ngày 13/03/2020 của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình một số nội dung liên quan đến các dự án trọng điểm của Nhà nước trong quá trình sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP có báo cáo:



“2.2. Đối với các dự án trọng điểm của Nhà nước: tại Tờ trình số 175/TTr-BTC có đề xuất nghiên cứu đối tượng này, tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Tài chính xin giải trình như sau:



Các dự án trọng điểm của Nhà nước được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có nguồn vốn NSNN cấp phát, có nguồn vốn vay trong nước, nước ngoài. Trường hợp quy định loại trừ các đối tượng này cũng rất phức tạp, không đảm bảo công bằng, bình đẳng vì liên quan đến các hợp đồng BOT, ví dụ như Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Khu gang thép Hưng nghiệp Formosa,… Vì vậy, Bộ Tài chính thấy rằng các dự án này không phải là đối tượng cần miễn áp dụng quy định...”



- Ngoài dự án đầu tư theo hợp đồng BOT thì đầu tư theo phương thức đối tác công tư còn có nhiều dạng hợp đồng khác như BTO, BOO, BLT, BTL, O&M, hợp đồng hỗn hợp. Các dự án đầu tư này hay dự án trọng điểm của Nhà nước không phải là đối tượng cần miễn áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay như nội dung Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ tại tờ trình nêu trên.



Qua thu thập dữ liệu kê khai trên hệ thống ngành thuế cũng như báo cáo của các Cục Thuế địa phương đối với một số doanh nghiệp BOT cho thấy: Ngoài những doanh nghiệp BOT phát sinh vướng mắc còn có doanh nghiệp BOT có toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ không vượt mức khống chế (bao gồm cả doanh nghiệp BOT có quan hệ liên kết nội địa và doanh nghiệp BOT liên kết có vốn đầu tư nước ngoài) ví dụ như: Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận,… 



Nếu sửa đổi, bổ sung quy định loại trừ doanh nghiệp BOT các doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt ngưỡng do không đi vay quá mức có thể sẽ thực hiện tái cơ cấu các khoản vốn, gia tăng vốn vay để tăng khoản chi phí lãi vay được trừ làm giảm thu nhập chịu thuế.



- Vướng mắc về quy định khống chế chi phí lãi vay theo quan hệ liên kết với ngân hàng không chỉ phát sinh đối với doanh nghiệp BOT. Hiện nay, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc từ nhiều doanh nghiệp (doanh nghiệp BOT, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau). Nếu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP theo hướng miễn áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp đặc thù khi phát sinh quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (như doanh nghiệp BOT) thì không đảm bảo công bằng, bình đẳng với các doanh nghiệp khác. Khi đó, các doanh nghiệp bất động sản hoặc các doanh nghiệp đặc thù khác cũng sẽ đề nghị được áp dụng miễn trừ như các doanh nghiệp BOT.



* Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung 



Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo hướng loại trừ xác định quan hệ liên kết đối với trường hợp bên cho vay hoặc bảo lãnh là các tổ chức (thuộc đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng) và không tham gia trực tiếp, gián tiếp điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào doanh nghiệp đi vay và trường hợp bên cho vay hoặc bảo lãnh là các tổ chức (thuộc đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng) và doanh nghiệp đi vay không trực tiếp, gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, đầu tư của một bên khác. Đề xuất nêu trên sẽ tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dự án đặc thù, dự án trọng điểm,… nói riêng khi vay vốn ngân hàng và thỏa mãn điều kiện nêu trên thì doanh nghiệp và ngân hàng không phải là các bên có quan hệ liên kết.



Cụ thể nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

…

2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

…


d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay.


Quy định tại điểm d khoản này không áp dụng với các trường hợp sau:


d1) Bên bảo lãnh hoặc cho vay là các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và không tham gia trực tiếp, gián tiếp điều hành, kiểm soát, góp vốn, đầu tư vào doanh nghiệp đi vay hoặc doanh nghiệp được bảo lãnh theo quy định tại các điểm a, c, đ, e, g, h, k, l và m khoản này.


d2) Bên bảo lãnh hoặc cho vay là các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đi vay hoặc được bảo lãnh không trực tiếp, gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, đầu tư của một bên khác theo quy định tại các điểm b, e và i khoản này.”

 







































































Trên đây là Báo cáo đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2020 đến nay và những vướng mắc tồn tại thực tế về chính sách cũng như công tác quản lý giá chuyển nhượng và đề xuất của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy định pháp luật./.
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